
CMND Dân tộc Tôn giáo

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BÁC SĨ

1 1 Ngô Thái Bình 1992 Bình Dương Bác sĩ Đa khoa 272039639 Kinh Không

2 2 Trần Tuấn Cương 1993 Nam Định Bác sĩ Đa khoa 82242527 Kinh Không

3 3 Phan Thị Nga 1994 Hà Tĩnh Bác sĩ Đa khoa 184152048 Kinh Không

4 4 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1994 Thừa Thiên Huế Bác sĩ Đa khoa 191809701 Kinh Phật

5 5 Lê Thị Hoài Thu 1994 Thanh Hóa Bác sĩ Đa khoa 241500129 Kinh Không

6 6 Lê Thị Thương 1994 Quảng Nam Bác sĩ Đa khoa 245207800 Kinh Không

7 7 Phùng Khánh Vinh 1994 Ninh Bình Bác sĩ Đa khoa 230999467 Kinh Không

DƯỢC SĨ

8 1 Nguyễn Quốc Vũ 1995 Bình Định Dược Sĩ 215326585 Kinh Không

ĐIỀU DƯỠNG

9 1 Hoàng Thị Bích 1995 Thanh Hóa Cao đẳng điều dưỡng 272424237 Kinh Không

10 2 Hoàng Thị Hạnh 1990 Thanh Hóa Cao đẳng điều dưỡng 173118213 Nùng Không

11 3 Trần Thị Quỳnh Liên 1995 Ninh Bình Cử nhân Điều dưỡng 272534906 Kinh Thiên Chúa

12 4 Phan Thị Kiều Ngân 1994 Hà Tĩnh Cao đẳng điều dưỡng 184080730 Kinh Không

13 5 Phạm Thị Minh Ngọc 1997 Phú Yên Cao đẳng Điều dưỡng 251084444 Kinh Không

3 3 Đỗ Thành Đông 1994 Quảng Trị Bác sĩ Đa khoa 272343156 Kinh Công giáo

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI
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14 14 1983 Ninh Thuận Thạc sỹ Kinh tế 272807010 Chăm Bà Ni

CMND Dân tộc Tôn giáo

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BÁC SĨ

1 1 Linh Thu Hà 1991 Đồng Nai Bác sĩ Đa khoa

CC Ngoại ngữ 

không đạt chuẩn 

theo Thông tư 

01/2014/TT-

BGDĐT

250877837 Tày Không

2 2 Hứa Thị Hiền 1991 Lạng Sơn Bác sĩ Đa khoa

CC Ngoại ngữ 

không đạt chuẩn 

theo Thông tư 

01/2014/TT-

BGDĐT

245185578 Nùng Không

3 3 Phạm Thị Hiền 1993 Thanh Hóa Bác sĩ Đa khoa

CC Ngoại ngữ 

không đạt chuẩn 

theo Thông tư 

01/2014/TT-

BGDĐT, điểm 

TBC toàn khóa 

4 4 Nguyễn Thị Phương Thùy 1993 Đồng Nai Bác sĩ Răng hàm mặt

CC Ngoại ngữ 

không đạt chuẩn 

theo Thông tư 

01/2014/TT-

BGDĐT

272268590 Kinh Thiên Chúa

5 5 Lâm Văn Triệu 1993 Thái Bình Bác sĩ Đa khoa

CC Ngoại ngữ, 

Tin học không 

đạt chuẩn theo 

Thông tư 

01/2014/TT-

BGDĐT, TT 

151912336 Kinh Không

DƯỢC SĨ

6 1 Bùi Sỹ Tuệ 1991 Hà Tĩnh Dược Sĩ

CC Ngoại ngữ, 

Tin học không 

đạt chuẩn theo 

Thông tư 

01/2014/TT-

BGDĐT, TT 

ĐIỀU DƯỠNG

7 1 Vũ Đoàn Ngọc Diệp 1996 Đồng Nai Cao đẳng điều dưỡng
Không có CC 

Ngoại ngữ
272472375 Kinh Thiên Chúa
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8 2 Phan Thị Dung 1994 Hà Tĩnh Cử nhân Điều dưỡng

CC Ngoại ngữ, 

Tin học không 

đạt chuẩn theo 

Thông tư TT 

03/2014/TT-

184054161 Kinh Không

9 3 Nguyễn Thị Thu Lụa 1995 Phú Yên Cao đẳng Điều dưỡng

CC Ngoại ngữ, 

Tin học không 

đạt chuẩn theo 

Thông tư 

01/2014/TT-

221399509 Kinh Không

10 4 Võ Thị Tuyết Nhị 1995 Đồng Nai Cao đẳng điều dưỡng

CC Ngoại ngữ 

không đạt chuẩn 

theo Thông tư 

01/2014/TT-

BGDĐT, không 

272413083 Kinh Không

11 5 Nguyễn Thị Kim Oanh 1995 Hải Dương Cao đẳng điều dưỡng
Không có CC 

Ngoại ngữ
272551360 Kinh Thiên chúa

12 6 Trần Thị Thu Viền 1994 Bình Định Cao đẳng Điều dưỡng

CC Ngoại ngữ, 

Tin học không 

đạt chuẩn theo 

Thông tư 

01/2014/TT-

215308995 Kinh Không

KỸ THUẬT Y

13 1 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1994 Bắc Ninh Cao đẳng Vật lý trị liệu

CC Tin học 

không đạt chuẩn 

theo Thông tư 

TT 03/2014/TT-

BTTTT

272353017 Kinh Không

14 2 Nông Thị Thơ 1995 Cao Bằng Cử nhân Xét nghiệm Y học

CC Tin học 

không đạt chuẩn 

theo Thông tư 

TT 03/2014/TT-

BTTTT

241441062 Tày Không

KẾ TOÁN

15 1 Lê Thị Nga 1990 Hà Tĩnh Kế toán trung học

Không có CC 

Ngoại ngữ, CC 

Tin học không 

đạt chuẩn theo 

Thông tư TT 

03/2014/TT-

272899213 Kinh Không

16 2 Đinh Thanh Ngọc 1986 Đồng Nai Kế toán trung học

Không có CC 

Ngoại ngữ, tin 

học

271826251 Kinh Không

17 3 Tạ Thị Ngọc 1994 Quảng Bình Cử nhân Kế toán

CC Ngoại ngữ, 

Tin học không 

đạt chuẩn theo 

Thông tư 

01/2014/TT-

BGDĐT, TT 

194527560 Kinh Không

18 4 Thái Thị Nữ 1993 Bình Định Kế toán trung học

CC Tin học 

không đạt chuẩn 

theo Thông tư 

TT 03/2014/TT-

BTTTT

215271366 Kinh Không

Nguyễn Ngọc Thi Nguyễn Thị Thúy Nga

Đồng Nai, ngày …….tháng ……năm 2018

NGƯỜI LẬP BẢNG TP. TỔ CHỨC CÁN BỘ


